
 

DANH SÁCH CB CÔNG CHỨC THAM GIA TẬP HUẤN CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁ 

(Kèm theo CV số 1573/UBND-TCKH ngày 22/11/2024 của UBND huyện Hải Hậu) 

STT Họ Và Tên Chức vụ, Đơn vị công tác  SĐT 

1 Trần Thế Anh Phó Bí thư HU-Chủ tịch UBND huyện Hải 

Hậu 

0914.847.859 

2 Vũ Văn Kỳ HUV-Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu 0912439311 

3 Vũ Thế Hưng TVHU-Trưởng phòng Giáo dục và ĐT huyện 0913587268 

4 Phạm Hùng Kiền Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch 0912289172 

5 Trần Văn Hoàng Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện 

0914658599 

6 Trần Tân Dân Trưởng phòng Tư Pháp  0912052279 

7 Bùi Tiến Hùng Chánh thanh tra huyện 0912850097 

8 Lê Văn Sơn Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin 0916755677 

9 Vũ Văn Triển Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện 0914345172 

10 Đoàn Tân Châu Trưởng phòng Nội vụ huyện 0983779483 

11 Trần Trung Hiếu  Trưởng phòng  Kinh tế và Hạ tầng huyện 0918388358 

12 Nguyễn Thủy Triều Trưởng phòng Lao động và TBXH huyện 0946686336 

13 Bùi Thanh Hải Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện 0968862814 

14 Trần Ngọc Tuân Giám đốc TTVH –TT và Thể thao huyện 0971888166 

15 Nguyễn Văn Toản Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện 0904370143 

16 Trần Văn Biên Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường xuyên huyện 

0914572092 

17 Đỗ Văn Đồng Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế 

huyện  
0982948636 

18 Vũ Trung Thành Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 0912209128 

19 Vũ Thị Lơ  Phó Trưởng phòng Tài chính -KH huyện 0987698729 

20 Phạm Phương Thủy Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện 0913875788 

21 Bùi Trung Kiên  Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND 

huyện 

0919817919 

22 Bùi Mạnh Phong Chuyên viên phòng Tài nguyên và MT 0915184181 

23 Nguyễn Văn Thành Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch 0913130591 

24 Nguyễn Đức Thuận Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch 0393132230 

25 Trần Thị Thu Thủy Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch 0962156065 

26 Trần Thị Hương Chuyên viên phòng Tư Pháp 0964714147 

27 Hoàng Mạnh Trung Kế toán viên-Trưởng phòng KHNV-TCHC-

TCKT Trung tâm Y tế huyện 

0914878523 

28 Nguyễn Thị Ngát Chuyên viên phòng Nông nghiệp và PTNT 0943681000 

29 Nguyễn Thị Hoan Chuyên viên phòng Lao động và TBXH 

huyện 

0326563377 

30 Nguyễn Thị Thảo Kế toán Văn phòng HĐND và UBND huyện 0981333688 

31 Trần Thị Ngọc Kế toán  phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 0969935659 



 

Tâm 

32 Lưu Thị Thu Trang Chuyên viên phòng Giáo dục và ĐT huyện 0979667316 

33 Nguyễn Thị Tư Kế toán Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường xuyên huyện 

0945546588 

34 Phạm Hồng Quảng Kế toán Trung tâm Văn hóa - Thông tin và 

Thể thao huyện 

0944874228 
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